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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 05/2017/DS-ST 

Ngày 14-7-2017 

“V/v Kiện đòi tài sản là 

 quyền sử dụng đất” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đoàn Ngọc Thảo  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đặng Quang Vọng 

2. Ông Phạm Khoa Nam 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Tịnh – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Văn Lợi – Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 7 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phước Long, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 08/2014/ST-DS ngày 04 tháng 3 năm 2014 về 

“Tranh chấp kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 15/2017/QĐXX - ST ngày 22 tháng 6 năm 2017 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn:  Ông Nguyễn Văn L; sinh năm 1941 (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp A, xã H, huyện C, tỉnh Đồng Tháp 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Tài P, sinh năm 1974 (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp A, xã H, huyện C, tỉnh Đồng Tháp 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ông L: luật sư Trần Anh H (có mặt) 

Địa chỉ: Công ty TNHH MTV Luật S, đường số D, KDC B, huyện B, Tp. Hồ Chí 

Minh. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Hùng S; sinh năm 1964; (có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố B, phường S, thị xã P, tỉnh Bình Phước. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
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1. Ủy ban nhân dân thị xã P. 

Đại diện theo ủy quyền: ông Hoàng Xuân L - Phó chủ tịch UBND thị xã P (Có 

mặt) 

Địa chỉ: Phường L, thị xã P, tỉnh Bình Phước. 

 2. Ông Lê Đình D, sinh năm: 1970 (Đã chết) 

Người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng: Bà Lương Thị N  

 3. Bà Lương Thị N, sinh năm: 1972 (Có mặt) 

Địa chỉ: khu phố A, phường P, thị xã P, tỉnh Bình Phước. 

 4. Bà Trần Thị M, sinh năm: 1963(có mặt) 

Địa chỉ: Khu phố B, phường S, thị xã P, tỉnh Bình Phước. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

           Theo đơn khởi kiện ngày 16 tháng 2 năm 2014 và các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án nguyên đơn Ông Nguyễn Văn L trình bày: 
 

            Ông L là con đẻ của ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị N, ông Nguyễn 

Văn S và bà Nguyễn Thị Lan H là con nuôi của ông Nguyễn Văn C và bà Nguyễn Thị 

Ng (bà Ng là vợ sau của ông C). Năm 1988, ông C có viết giấy cho ông diện tích đất 

trồng điều khoảng 01 ha (Thời điểm này đất chưa được nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất). Năm 1990 ông C chết, bà Ng, bà H và Ông L quản lý sử dụng diện tích đất 

trên, sử dụng được khoảng 03 năm thì do điều kiện cuộc sống ông L đã về Đồng Tháp 

sinh sống. Năm 1989, ông S tiến hành kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất toàn bộ khu đất của ông C, bà Ng. Trong đó bao gồm diện tích đất điều 01 

ha mà ông C đã để lại cho ông L (Phần đất này là tài sản riêng của ông C). Sau khi 

đươc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông S đã sang nhượng lại cho nhiều 

người khác và hiện nay phần đất này người đứng tên quyền sử dụng đất là anh Lê 

Đình D và chị Lương Thị N. 

             Do vậy, ông L yêu cầu ông Nguyễn Hùng S phải trả lại phần diện tích đất ông 

C đã cho ông L và yêu cầu được thanh toán giá trị bằng tiền tương ứng với giá diện 

tích đất sang nhượng thực tế tại địa phương trong thời điểm hiện nay. 

            Trước đấy ông L có đơn khởi kiện bà H, nhưng nay ông xác định lại bà H 

không có liên quan gì đến phần đất ông L đòi, nên ông L rút toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện bà H, chỉ yêu cầu khởi kiện ông S. 
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            Chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là “Đơn đề nghị: để được 

chấp nhận việc bảo lãnh cho con”, đề ngày 11/2/1988, có xác nhận của ông Phạm 

Ngọc T, ông Nguyễn Văn L và ông Phạm Văn M năm 1988. 
 

Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai và trong quá trình xét xử, bị đơn Ông 

Nguyễn Hùng S trình bày: 
 

 Ông S bác bỏ toàn bộ nội dung trình bày của ông Nguyễn Văn L, theo ông S 

nguồn gốc đất ông L đòi là do ông S khai phá, năm 1988 ông S tiến hành kê khai đo 

đạc, năm 1989 được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình sử 

dụng đất năm 1988 và 1999, ông S và ông C có cho ông L thu hoạch hoa lợi (điều) 

trên một phần diện tích đất của ông S khai phá. Sau đó  vào năm 1990 ông L đã bỏ đi 

nơi khác sinh sống, ông S và vợ ông là bà M là người trực tiếp quản lý sử dụng diện 

tích đất này và đã sang nhượng cho nhiều người. Hiện nay diện tích đất này anh D và 

chị N đang đứng tên quyền sử dụng đất. Vì vậy ông không đồng ý với yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn về việc đòi lại đất. 
 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị M trình bày: Bà M thống 

nhất với ý kiến trình bày của Ông S và không bổ sung gì thêm. 
 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Đại diện theo ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân thị xã P trình bày: Về trình tự, thủ tục và quy trình cấp đất cho hộ ông 

Nguyễn Hùng S năm 1989 là hợp pháp. Trong suốt thời gian làm thủ tục và sau khi 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông S không có ai khiếu nại hay ý 

kiến gì, nên đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 
 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Đình D và bà Lương Thị N 

thống nhất trình bày: Diện tích đất ông L và ông S đang tranh chấp đã được chuyển 

nhượng cho nhiều người, đến năm 2002 ông D và bà N sang nhượng lại của ông Trần 

Ngọc B, quá trình sang nhượng là hợp pháp nên yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi cho 

ông D và bà N. 

Tại phiên tòa, nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đòi bị đơn phải trả 

lại diện tích đất theo số liệu đo đạc thực tế là 9475.3 m
2
, tương ứng số tiền 

445.500.000 (Bốn trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn) đồng. Bị đơn phản bác 

toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn.  
 

Ý kiến của vị đại diện Viện kiểm sát: 
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  - Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký 

phiên tòa và của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án: Tuân thủ và 

chấp hành đúng theo quy định của pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử khắc phục vi 

phạm khi để án quá hạn. 

- Về việc giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bị đơn phải trả lại cho nguyên đơn một phần giá 

trị tài sản tương ứng trị giá 20% giái trị tài sản tranh chấp là 89.100.000 đồng. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi phieân 

toøa vaø caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân Toøa, Hoäi ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh: 

Về thủ tục tố tụng:  

[1] Đây là vụ án “Kiện đòi tài sản là quyền sử dụng đất”, thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân thị xã Phước Long theo quy định tại khoản 14 điều 26 và 

điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự . 

Về thời hiệu khởi kiện: Ông Nguyễn Văn L khởi kiện đòi lại tài sản là quyền sử 

dụng đất thuộc trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Điều 

155 Bộ luật dân sự. 

Về đương sự của vụ án: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã đưa bà Nguyễn 

Thị Lan H tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ lên quan trong 

vụ án. Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ cho rằng việc giải quyết vụ án 

không có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của bà Lan H. Đồng thời tại phiên tòa 

nguyên đơn ông Nguyễn Văn L không yêu cầu bà H có nghĩa vụ trả lại đất cho ông. 

Vì vậy Hội đồng xét xử xác định bà Nguyễn Thị Lan H không phải là người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án mà xác định bà H là người làm chứng trong vụ án. 

Về nội dung: 

[2] Nguyên đơn ông Nguyễn Văn L cho rằng, nguồn gốc diện tích đất tranh 

chấp là do ông Nguyễn Văn C là cha đẻ của ông L cho ông L vào năm 1988. Năm 

1989, ông Nguyễn Hùng S là con nuôi của ông C đã tự kê khai xin cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Còn bị đơn ông Nguyễn Hùng S cho rằng diện tích đất này 

do ông S khai phá, năm 1988 đo đạc và năm 1989 được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Quá trình sử dụng đất thì năm 1987, năm 1988 ông S và ông Nguyễn 

Văn C có cho Ông L thu hoa lợi trên phần diện tích đất điều khoảng 01 ha.  
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Xét yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc bị đơn trả lại phần đất ông 

Nguyễn Văn C đã tặng cho năm 1988 diện tích là 9475.3 m
2 

, có vị trí: phía Tây giáp 

đất ông Đinh Thanh T, phía đông giáp bà B và ông H, phía Bắc giáp đất ông D và bà 

N, phía Nam giáp đường nhựa. Đối với các tài liệu chứng cứ nguyên đơn đưa ra để 

chứng minh về nguồn gốc đất tranh chấp do phía nguyên đơn được cha đẻ là ông 

Nguyễn Đình C tặng cho (BL 10), tài liệu chứng cứ này phù hợp với lời khai của 

những người làm chứng là ông Phạm Văn M, ông Phạm Ngọc T và phù hợp lời khai 

của bà Nguyễn Thị Lan H. Còn bị đơn ông S cho rằng ông S và ông C chỉ cho ông L 

thu hoa lợi trên diện tích đất 01 ha nhưng ông lại không có tài liệu chứng cứ chứng 

minh việc này. Do vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định về nguồn gốc đất trên là 

của ông Nguyễn Văn C khai phá và canh tác trên đất, sau đó đã tặng cho ông Nguyễn 

Văn L. Trong trường hợp này, việc tặng cho đất chưa có Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất không được Ủy ban nhân dân xã S (cũ) quyết định theo quy định tại Điều 16 

Bộ luật dân sự 1987. Do đó chỉ công nhận việc tặng cho thành quả lao động trên đất.  

[3] Xét về quá trình sử dụng phần đất tranh chấp, năm 1988 và năm 1989 ông 

Nguyễn Văn L có canh tác và thu hoa lợi từ vườn điều trên diện tích đất này, nhưng 

sau đó ông L đã bỏ về quê và không tiếp tục canh tác thời gian dài, ông Nguyễn Hùng 

S đã tiếp tục canh tác, sử dụng và tiến hành kê khai làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Quá trình ông S đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mặc dù ông C còn sống nhưng ông C không phản đối, ông L cũng không có 

tranh chấp, cũng như việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất này cho người khác 

ông L không có ý kiến gì. Mặt khác theo công văn số: 816/UBND – SX ngày 05 

tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã P cũng như tại phiên tòa, đại diện của 

Ủy ban nhân dân thị xã P xác định trình tự, thủ tục, quy trình cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Hùng S đối với thửa đất tranh chấp trên là đúng 

pháp luật, qúa trình cấp đất cho ông S thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất không nhận được bất kỳ văn bản khiếu nại nào của người dân. Trong khi đó, 

việc canh tác, sử dụng đất của ông S tại thời điểm đó là phù hợp với quy định tại Luật 

đất đai năm 1987. Như vậy, việc ông S được Ủy ban nhân dân huyện P cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1989 là có căn cứ, đúng quy định. 

[4] Từ những phân tích trên, không có cơ sở chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. Tuy nhiên, căn cứ vào nguồn gốc đất, phần đất tranh chấp do 

ông L được ông C tặng cho năm 1988 và ông L đã từng có thời gian canh tác sử dụng 

trong thời gian khoản 02 năm. Do đó cũng cần phải xem xét đến công sức tôn tạo, 
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quản lý và thành quả lao động trên đất mà ông L đã bỏ ra để cải tạo, quản lý mảnh 

vườn khi được ông C cho. Vì vậy cần buộc ông S và vợ ông S là bà Trần Thị M phải 

trả cho ông L một phần giá trị công sức của ông L tương ứng với 10% trên giá trị đất 

tranh chấp. Theo biên bản định giá tài sản tranh chấp ngày 03/4/2015 thì giá diện tích 

đất tranh chấp là 445.500.000 đồng. Vậy buộc ông Nguyễn Hùng S, bà Trần Thị M 

phải trả cho ông Nguyễn Văn L số tiền là 44.550.000 đồng. 

[5] Đối với ý kiến của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ủy ban nhân 

dân thị xã P là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật, nên cần ghi nhận. 

            [6]Đối với ý kiến của Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Đình D 

và bà Lương Thị N cho rằng diện tích đất ông L và ông S đang tranh chấp nguồn gốc 

ông L sang nhượng cho ông Trần Ngọc B, năm 2002 ông D và bà N sang nhượng lại 

của ông Trần Ngọc B và hiện nay đất đã dược nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho ông D và bà N, quá trình sang nhượng là hợp pháp nên yêu cầu Tòa 

án bảo vệ quyền lợi cho ông D và bà N. Xét thấy việc sang nhượng đất của ông Lê 

Đình D và bà Lương Thị N là hợp pháp, được nhà nước công nhận nên Hội đồng xét 

xử không xem xét lại việc chuyển nhượng đất và cây trồng trên đất giữa ông S, ông B 

và ông D và bà N. 

             [7]Về quan điểm đề nghị giải quyết nội dung vụ án của Đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân thị xã Phước Long có một phần phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét 

xử, nên được chấp nhận. 

 [8]Về án phí dân sự sơ thẩm: Do nguyên đơn là người cao tuổi nên thuộc 

trường hợp không phải nộp án phí theo quy định tại điểm đ, khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14; bị đơn phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

 Vì các lẽ trên, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ khoản 9 điều 26 và điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39 của Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015; các điều 16 Luật đất đai năm 1987, Điều 690 Bộ luật 

dân sự năm 1995, Điều 255, Điều 256 và Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2005; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.   

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, về việc đòi bị đơn 

trả lại diện tích đất 9475.3 m
2

, tại thửa số 179A, tờ bản đồ 22, tọa lạc tại khu phố B, 

phường S, thị xã P, tỉnh Bình Phước, vị trí thửa đất: phía Tây giáp đất ông Đinh 
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Thanh T, phía đông giáp bà B và ông H, phía bắc  giáp đất ông D và bà N, phía Nam 

giáp đường nhựa (giá trị đất tương ứng số tiền 445.500.000đ). 

Buộc bị đơn ông Nguyễn Hùng S, bà Trần Thị M  phải trả tiền thành quả lao 

động trên đất cho nguyên đơn Nguyễn Văn Lăng với số tiền là 44.550.000 đồng. 

Kể từ ngày ông Nguyễn Văn L có đơn yêu cầu thi hành án, nếu ông S không trả 

hoặc trả không đủ số tiền trên thì ngoài số tiền chậm trả, hàng tháng ông S còn phải 

trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân 

sự năm 2015.  

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Ông Nguyễn Văn L không phải chịu án phí. Hoàn trả 

lại cho ông L số tiền tạm ứng án phí 5.000.000 (Năm triệu) đồng ông L đã nộp tạm 

ứng theo biên lai số 007789 ngày 04/3/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã 

Phước Long.  

Ông Nguyễn Hùng S phải nộp số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 2.227.500 (Hai 

triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm) đồng. 

 3. Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt, có 

quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án 

14/7/2017. 

 “Trường hợp Quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự”. 

 
Nơi nhận: 
- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước; 

- VKSND thị xã Phước Long; 

- THA DS TX P.Long 

- Các Đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Tòa án. 

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 (đã ký) 

 

 

Đoàn Ngọc Thảo 
 

 

 

 


